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Đ  01.Ề KT GK2 - TOÁN 10 C U TRÚC M I.Ấ Ớ
Năm h c: 2023 – 2024 ọ

Th i gian làm bài: 90 phút, không k  th i giao đờ ể ờ ề

PH N I. Câu tr c nghi m nhi u ph ng án l a ch n.Ầ ắ ệ ề ươ ự ọ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 12. M i ả ờ ừ ế ỗ
câu h i ỏ

thí sinh ch  ch n m t ph ng án.ỉ ọ ộ ươ

Câu 1: Cho hàm s  ố , giá tr  ị  b ngằ

A. . B. . C. . D. .

Câu 2: Parabol  có tr c đ i x ng làụ ố ứ

A. . B. . C. . D. .

Câu 3: Cho tam th c b c hai ứ ậ  có  v i ớ  là các s  th cố ự . Phát bi u nào sau ể
đây là đúng?

A. . B. .

C. . D. Ph ng trình ươ  có nghi mệ .

Câu 4: Ph ng trình ươ  có bao nhiêu nghi m?ệ

A. . B. Vô nghi mệ . C. . D. .

Câu 5: Trong m t ph ng ặ ẳ , m t vect  ch  ph ng c a đ ng th ng ộ ơ ỉ ươ ủ ườ ẳ :  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 6: Trong m t ph ng ặ ẳ , cho đi m ể  và đ ng th ng ườ ẳ có ph ng trình ươ . Tính 
kho ng cách t  đi m ả ừ ể  đ n đ ng th ng ế ườ ẳ .

A. . B. . C. . D. .
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Câu 7: Trong m t ph ng t a đ  ặ ẳ ọ ộ , ph ng trình đ ng tròn ươ ườ  có tâm  bán kính 
 là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 8: T  các ch  s  ừ ữ ố  có th  l p đ c bao nhiêu s  t  nhiên có ba ch  s .ể ậ ượ ố ự ữ ố

A. . B. . C. . D. .

Câu 9: T  các ch  s  ừ ữ ố ; ; ;  có th  l p đ c bao nhiêu s  t  nhiên có ể ậ ượ ố ự  ch  s  đôi m t khác ữ ố ộ
nhau?

A. B. . C. . D. .

Câu 10: Trong khai tri n nh  th c Niu-t n c a ể ị ứ ơ ủ  có bao nhiêu s  h ng?ố ạ

A. B. . C. . D. .

Câu 11:  m t ph ng, t  Ở ộ ườ ừ  đ n ế  có  con đ ng khác nhau, trong đó có ườ  đ ng m t chi u ườ ộ ề
t  ừ  đ n ế . M t ng i mu n đi t  ộ ườ ố ừ  đ n ế  r i tr  v  b ng hai con đ ng khác nhau. ồ ở ề ằ ườ
S  cách đi và v  làố ề

A. B. C. D. 

Câu 12: T  các ch  s  1, 2, 5, 7, 8 có th  l p đ c bao nhiêu s  g m 3 ch  s  đôi m t khác nhau vàừ ữ ố ể ậ ượ ố ồ ữ ố ộ  
nh  h n 278?ỏ ơ

A. . B. . C. . D. .

PH N II. Câu tr c nghi m đúng sai.Ầ ắ ệ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 4. Trong m i ý a), b), c), d) ả ờ ừ ế ỗ ở 
m i câu, thí sinh ch n đúng ho c sai.ỗ ọ ặ

Câu 13: Cho hàm s  ố .

a) Đi m ể  thu c đ  th  hàm s  ộ ồ ị ố .

b) Đi m ể  thu c đ  th  hàm s  ộ ồ ị ố .

c) Đi m ể  thu c đ  th  hàm s  ộ ồ ị ố .

d) T p xác đ nh c a hàm s  là ậ ị ủ ố .

Câu 14: Cho hàm s  ố  có đ  thồ ị d ng parabol ạ nh  hình bên d i. ư ướ
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a) Parabol trên là đ  th  c a hàm s  ồ ị ủ ố .

b) Kho ng ngh ch bi n c a hàm s  ả ị ế ủ ố  là  và .

c) .

d) T p nghi m c a b t ph ng trìnhậ ệ ủ ấ ươ  là .

Câu 3  Cho . G i ọ  l n l t là trung đi m c a ầ ượ ể ủ .   là tr ng tâm c aọ ủ  
.

a) .

b) .

c) .

d) .

Câu 15: T  ổ  l p ớ  có  h c sinh trong đó có ọ h c sinh nam và ọ h c sinh n . ọ ữ

a) Có cách đ  x p h c sinh thành ể ế ọ  hàng d c.ọ

b) Có  cách ch n đúng hai b n nam và ba b n n  đ  đi tr c nh t l p.ọ ạ ạ ữ ể ự ậ ớ

c) Có cách ch n đ c 3 h c sinh đ  phân ch c v  t  tr ng, t  phó và th  kí t  bi t ọ ượ ọ ể ứ ụ ổ ưở ổ ư ổ ế
r ng h c sinh nào c a t  cũng làm đ c các nhi m v  này.ằ ọ ủ ổ ượ ệ ụ

d) Có  cách ch n ọ h c sinh trong đó có ít nh t 1 h c sinh nam đi lao đ ng v  sinh.ọ ấ ọ ộ ệ

Câu 16: Câu 17: Câu 18: Câu 19: 
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a) a) a) a) 

b) b) b) b) 

c) c) c) c) 

d) d) d) d) 

PH N III. Câu tr c nghi m tr  l i ng n.Ầ ắ ệ ả ờ ắ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 6.ả ờ ừ ế

Câu 20: Hai hòn đ o ả  và  cách nhau . T  m t v  trí ừ ộ ị  trên đ t li n, m t con tàu đi th ng ấ ề ộ ẳ
đ n hòn đ o ế ả . Tuy nhiên khi đi đ n v  trí ế ị  cách hòn đ o ả  thì con tàu b  ch t ị ế
máy. Khi đó con tàu cách hòn đ o ả  bao nhiêu ? Bi t r ng ế ằ  t o v i ph ng mà ạ ớ ươ
con tàu di chuy n m t góc ể ộ  và quãng đ ng t  hòn đ o ườ ừ ả  đ n ế  b ng m t n a ằ ộ ử
quãng đ ng t  hòn đ o ườ ừ ả  đ n ế .

Câu 21: Trong m t ph ng t a đ  ặ ẳ ọ ộ , cho đ ng th ngườ ẳ   v i ớ  đi qua giao 

đi m c a hai đ ng th ng ể ủ ườ ẳ  và  đ ng th i t o v i đ ng ồ ờ ạ ớ ườ

th ng ẳ  m t góc ộ . Tính .

Câu 22: Có hai con tàu  và  cùng xu t phát t  hai b n, chuy n đ ng đ u theo đ ng th ng ấ ừ ế ể ộ ề ườ ẳ
ngoài bi n. Trên màn hình ra đa c a tr m đi u khi n (đ c coi nh  m t ph ng t a để ủ ạ ề ể ượ ư ặ ẳ ọ ộ 

v i đ n v  trên các tr c tính theo ki - lô – mét), sau khi xu t phát ớ ơ ị ụ ấ  (gi ) ờ , v  tríị  

c a tàu ủ  có t a đ  đ c xác đ nh b i công th c ọ ộ ượ ị ở ứ , v  trí c a tàu ị ủ  có t a đọ ộ 

là . H i khi hai tàu g n nhau nh t thì cách nhau bao nhiêu ki - lô - mét? ỏ ầ ấ
(làm tròn k t qu  đ n hàng ph n trăm).ế ả ế ầ

Câu 23: Cho hai đ ng th ng song song ườ ẳ . Trên  l y ấ  đi m phân bi t, trên ể ệ  l y ấ  đi m ể
phân bi t. H i có bao nhiêu tam giác mà đ nh c a nó đ c ch n t  ệ ỏ ỉ ủ ượ ọ ừ  đi m nói trên?ể  

Câu 24: Có 15 h c sinh l p A, trong đó có Vi t và 10 h c sinh l p B, trong đó có Nam. G i ọ ớ ệ ọ ớ ọ là s  ố
cách l p m t đ i tình nguy n g m 7 h c sinh trong đó có 4 h c sinh l p A, 3 h c sinh l p ậ ộ ộ ệ ồ ọ ọ ớ ọ ớ
B và trong đó ch  có m t trong hai em Vi t và Nam. Tính t ng các ch  s  c a ỉ ộ ệ ổ ữ ố ủ .

Câu 25: Tìm h  s  c a s  h ng không ch a ệ ố ủ ố ạ ứ trong khai tri n ể .
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Câu 1 2 3 4 5 6

Đáp án

---- H T ----Ế

Đ  02.Ề KT GK2 - TOÁN 10 C U TRÚC M I-CDẤ Ớ
Năm h c: 2023 – 2024 ọ

Th i gian làm bài: 90 phút, không k  th i giao đờ ể ờ ề

I. TR C NGHI M NHI U L A CH NẮ Ệ Ề Ự Ọ

Câu 1.  Trong m t ph ng t a đặ ẳ ọ ộ , cho . T a đ  c a ọ ộ ủ  là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 2.  Trong m t ph ng t a đặ ẳ ọ ộ , cho  và . T a đ  c a ọ ộ ủ  là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 3.  Trong m t ph ng t a đặ ẳ ọ ộ , cho  và . T a đ  c a ọ ộ ủ  là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 4.  Ph ng trình đ ng th ng  ươ ườ ẳ  đi qua đi m  ể  và nh n  ậ là vect  phápơ  
tuy n là:ế

A. . B. . C. . D. .

Câu 5.  Trong m t h p bút có ộ ộ  cây bút m c khác nhau và có ự  cây bút chì khác nhau. S  cáchố  
ch n m t cây bút đ c l y t  h p trên là:ọ ộ ượ ấ ừ ộ

A. . B. . C. . D. .

Câu 6.  M t ng i có ộ ườ  cái áo khác nhau và  chi c qu n khác nhau. S  cách ch n m t b  qu nế ầ ố ọ ộ ộ ầ  
áo g m m t chi c áo và m t chi c qu n là:ồ ộ ế ộ ế ầ

A. . B. . C. . D. .
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Câu 7.  T  các ch  s  ừ ữ ố  có th  l p đ c bao nhiêu s  t  nhiên g m ể ậ ượ ố ự ồ  ch  s  khácữ ố  
nhau?

A. . B. . C. .D. .

Câu 8.  M t t  có ộ ổ  h c sinh. H i có bao nhiêu cách ch n ra ọ ỏ ọ  h c sinh t  t  đó đ  gi  hai ch cọ ừ ổ ể ữ ứ  
v  t  tr ng và t  phó?ụ ổ ưở ổ

A. . B. . C. . D. .

Câu 9.  Cho t p ậ  g m ồ  ph n t . S  t p con g m ầ ử ố ậ ồ  ph n t  c a ầ ử ủ  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 10.   Cho t p h p ậ ợ  T p h p ậ ợ  có bao nhiêu t p con ch a 3 ph n t ?              ậ ứ ầ ử

A. . B. . C. . D. .

Câu 11.  Trong m t ph ng ặ ẳ , ph ng trình đ ng th ng qua hai đi m ươ ườ ẳ ể  :

A. . B. . C.  .

D. .

Câu 12.  T  các s  ừ ố  có th  l p đ c bao nhiêu s  t  nhiên có ba ch  s  khác nhau?ể ậ ượ ố ự ữ ố  

A.  B.  . C. .D.  .

PHÀN II. Câu tr c nghi m đúng sai.ắ ệ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 4. Trong m i ý a), b), c), d) ả ờ ừ ế ỗ ở 
m i câu, thí sinh ch n đúng ho c sai.ỗ ọ ặ

Câu 1.  Hình vẽ sau bi u th  các đi m ể ị ể trên m t ph ng ặ ẳ . Bi t ế là hình bình hành 
v i  ớ là g c to  đ .ố ạ ộ

a) .

b) .

c) .

d) .
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Câu 2.  Trong m t ph ng ặ ẳ  đ ngườ  th ng ẳ  

a) đ ngườ  th ng ẳ  c t đ ng th ng ắ ườ ẳ  có ph ng trình ươ .

b) đ ngườ  th ng ẳ  c t đ ng th ng ắ ườ ẳ  có ph ng trình ươ .

c) đ ngườ  th ng ẳ  c t đ ng th ng ắ ườ ẳ  có ph ng trình ươ .

d) đ ngườ  th ng ẳ  c t đ ng th ng ắ ườ ẳ  có ph ng trình ươ . 

Câu 3  Cho các ch  s  0, 2, 3, 8, 9.ữ ố   

a) S  các ố s  t  nhiên có 2 ch  s  khác nhau đ c l p t  năm ch  s  ố ự ữ ố ượ ậ ừ ữ ố trên là 16.

b) S  các ố s  t  nhiên có 2 ch  s  khác nhau đ c l p t  năm ch  s  ố ự ữ ố ượ ậ ừ ữ ố trên là 20.

c) S  các ố s  t  nhiên l  có 2 ch  s  khác nhau đ c l p t  năm ch  s  ố ự ẻ ữ ố ượ ậ ừ ữ ố trên là 10.

d) S  các ố s  t  nhiên l  có 2 ch  s  khác nhau đ c l p t  năm ch  s  ố ự ẻ ữ ố ượ ậ ừ ữ ố trên là 8.

Câu 4   M t c a hàng kem có 8 v : trà xanh, sô cô la, cà phê, dâu, chanh, va ni, đào, chu i. Anộ ử ị ố  
mu n mua m t c c kem. ố ộ ố

a) An mua m t c c kem có đúng 2 v  có s  cách ch n là 56 cách.ộ ố ị ố ọ

b) An mua m t c c kem có ít nh t 2 v  có s  cách ch n là 247 cách.ộ ố ấ ị ố ọ

c) An mua m t c c kem có nhi u nh t 4 v  có s  cách ch n là 162 cách.ộ ố ề ấ ị ố ọ

d) An mua m t c c kem có 3 v  trong đó có v  sô cô la có s  cách ch n là 28.ộ ố ị ị ố ọ

PH N III. Câu tr c nghi m tr  l i ng nẦ ắ ệ ả ờ ắ

Câu 1.   M t  ch t  đi m  ch u  các  l c  tác  d ng   có  đ  l n  l n  l t  làộ ấ ể ị ự ụ ộ ớ ầ ượ  

, các l c này đ c bi u di n b ng nh ng véc t  nh  hìnhự ượ ể ễ ằ ữ ơ ư  

vẽ d i đây. Bi t  ướ ế ;  ;  . Tính đ  l n c a l c t ngộ ớ ủ ự ổ  
h p tác đ ng lên ch t đi m trên? ( Làm tròn k t qu  đ n hàng đ n v )ợ ộ ấ ể ế ả ế ơ ị
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Câu 2.  M t con tàu mu n xu t phát t  hòn đ o ộ ố ấ ừ ả  tr  v  b  bi n sau đó di chuy n đ n hòn đ oở ề ờ ể ể ế ả  

. Trên màn hình ra đa c a tr m đi u khi n ( đ c coi nh  m t ph ng ủ ạ ề ể ượ ư ặ ẳ ), v  trí đi mị ể  

có t a đ  l n l t là ọ ộ ầ ượ , gi  s  đ ng b  bi n có ph ng trình đ ngả ử ườ ờ ể ươ ườ  

th ng là ẳ . Tìm đi m M trên b  bi n mà tàu sẽ di chuy n đ n sao cho đ  ể ờ ể ể ế ộ
dài đ ng đi c a tàu t  ườ ủ ừ  đ n ế là ng n nh t.ắ ấ

Câu 3.  Cho t p ậ . T  t p A có th  l p đ c bao nhiêu s  t  nhiên có 5 ch  s  đôiừ ậ ể ậ ượ ố ự ữ ố  
m t khác nhau sao cho ch  s  ộ ữ ố  và  và  đ ng c nh nhau.ứ ạ

Câu 4.  Cho t p ậ . G i ọ là t p các s  t  nhiên có ậ ố ự ch  s  đôi m t khác ữ ố ộ
nhau t  t p X. Ch n ng u nhiên s  t  nhiên ừ ậ ọ ẫ ố ự thu c t p ộ ậ , có bao nhiêu cách ch n đ c ọ ượ
s  t  nhiên ố ự  trong đó m i ch  s  ch n luôn đ ng gi a hai ch  s  l ?ỗ ữ ố ẵ ứ ữ ữ ố ẻ

Câu 5.  M t nhóm g m 11 h c sinh trong đó có ba b n Lan, H ng, Hu  tham gia m t trò ch i đòi ộ ồ ọ ạ ồ ệ ộ ơ
h i 11 b n x p thành m t vòng tròn. H i có bao nhiêu  cách x p sao cho ba b n Lan, ỏ ạ ế ộ ỏ ế ạ
H ng, Hu  không có b n nào đ c x p c nh nhau?ồ ệ ạ ượ ế ạ

Câu 6.  Bi t t ng h  s  c a ba s  h ng đ u trong khai tri n New-t nế ổ ệ ố ủ ố ạ ầ ể ơ

b ng 31. Khi đó  h  s  c a s  h ng ch a  ằ ệ ố ủ ố ạ ứ  trong khai tri n là?ể

Đ  03.Ề KT GK2 - TOÁN 10 C U TRÚC M I.Ấ Ớ
Năm h c: 2023 – 2024 ọ

Th i gian làm bài: 90 phút, không k  th i giao đờ ể ờ ề

PH N 1: CÂU H I TR C NGHI MẦ Ỏ Ắ Ệ

Câu 1:  Tam th c b c hai là bi u th c có d ng nào d i đây?ứ ậ ể ứ ạ ướ

A.  trong đó  là nh ng s  th c, ữ ố ự .

B.  trong đó  là nh ng s  th c, ữ ố ự .

C.  trong đó  là nh ng s  th c.ữ ố ự

D.  trong đó  là nh ng s  th c.ữ ố ự

Câu 2:  Tam th c ứ  nh n giá tr  âm khi và ch  khiậ ị ỉ

A.  ho c ặ B.  ho c ặ

C. D. 

Câu 3:  Cho  , t a đ  vect  ọ ộ ơ  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 4:  Cho hai vect  ơ , . T a đ  c a ọ ộ ủ  là

A. . B. . C. . D. .
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Câu 5:  Trong các b t ph ng trình sau, b t ph ng trình nào là b t ph ng trình b c 2 m tấ ươ ấ ươ ấ ươ ậ ộ  
n?ẩ

A. . B. . C. . D. .

Câu 6:  B t ph ng trình ấ ươ  có m t nghi m làộ ệ ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 7:  Cho đ ng th ng ườ ẳ . Véct  nào sau đây là véct  ch  ph ng c a ơ ơ ỉ ươ ủ ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 8:  Cho đ ng th ng ườ ẳ . M t vect  pháp tuy n c a đ ng th ng ộ ơ ế ủ ườ ẳ  có t a đọ ộ 
là: 

A. . B. . C. . D. .

Câu 9:  Đ ng elip ườ  có hai tiêu đi m làể

A. . B. .

C. . D. .

Câu 10:  Ph ng trình nào d i đây là ph ng trình chính t c c a hypebolươ ướ ươ ắ ủ

A. . B. . C. . D. .

Câu 11:  S  nghi m c a ph ng trình ố ệ ủ ươ  là
A. . B. . C. . D. .

Câu 12:  Cho 2 đi m  ể  Vi t ph ng trình t ng quát đ ng trung tr c c a đo nế ươ ổ ườ ự ủ ạ  
th ng ẳ .

A. . B. . C. . D. .

PH N 2: CÂU TR C NGHI M ĐÚNG SAIẦ Ắ Ệ

Câu 1:  Cho bi u th c ể ứ .

a)  là tam th c b c hai khi ứ ậ .

b) Khi  thì  v i m i ớ ọ .

c)  v i m i ớ ọ  khi và ch  khi ỉ .

d) V i m i giá tr  c a ớ ọ ị ủ  thì  đ u có nghi m.ề ệ

Câu 2.  Trong m t ph ng ặ ẳ , cho tam giác  có  và . 
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a) Ph ng trình c a đ ng th ng ươ ủ ườ ẳ  đi qua  và song song v i ớ  là .

b) Ph ng trình c a đ ng trung tr c đo n th ng ươ ủ ườ ự ạ ẳ  là  v i ớ .

c) Đ ng th ng ườ ẳ  có ph ng trình là ươ .

d) Đ ng cao ng v i đ nh ườ ứ ớ ỉ  c a tam giác ủ  đi qua đi m ể .

Câu 3:  Trong m t ph ng v i h  tr c t a đ  ặ ẳ ớ ệ ụ ọ ộ  cho  có ph ng trình ươ . 

a) Đ  dài tr c l n c a ộ ụ ớ ủ  c a  b ng ủ ằ .

b) Tiêu c  c a ự ủ  là .

c) .

d) T a đ  b n đ nh c a ọ ộ ố ỉ ủ  l n l t là ầ ượ ; ; ; .

Câu 4:  Cho tam th c b c hai ứ ậ  có đ  th  nh  hình vẽ sau:ồ ị ư

a) T p nghi m c a b t ph ng trình ậ ệ ủ ấ ươ là .

b) T p nghi m c a b t ph ng trình ậ ệ ủ ấ ươ là .

c)  là m t nghi m c a b t ph ng trình ộ ệ ủ ấ ươ .

d) B t ph ng trình ấ ươ  có t p nghi m ậ ệ .

PH N 3: CÂU TR C NGHI M TR  L I NG NẦ Ắ Ệ Ả Ờ Ắ

Câu 1.  Cho tam th c b c hai ứ ậ
 
có b ng xét d u nh  sauả ấ ư

Bi t r ng ế ằ  có 2 nghi m trái d u và ệ ấ . N u ế  và  l n l t là t ng ầ ượ ổ

và tích c a hai nghi m c aủ ệ ủ  thì có giá tr  không đ i là bao nhiêu?ị ổ

Câu 2.  T p nghi m c a b t ph ng trình ậ ệ ủ ấ ươ  là kho ng ả . Khi 

đó  b ng bao nhiêu?ằ
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Câu 3:  M t ng n h i đăng đ t t i v  trí A cách b  bi nộ ọ ả ặ ạ ị ờ ể  m t kho ng ộ ả . Trên b  bi n có ờ ể
m t kho hàng  v  trí ộ ở ị  cách  m t kho ng ộ ả . Ng i gác h i đăng có th  chèo ườ ả ể
thuy n t  ề ừ  đ n ế  trên b  bi n v i v n t c ờ ể ớ ậ ố  r i đi b  đ n ồ ộ ế  v i v n t cớ ậ ố  

. Bi t t ng th i gian chèo thuy n và đi b  c a ng i gác h i đăng là ế ổ ờ ề ộ ủ ườ ả  gi  ờ phút. 
Quãng đ ng mà ng i gác h i đăng đi b  ườ ườ ả ộ là bao nhiêu?

Đ  0Ề 4. KT GK2 - TOÁN 10 C U TRÚC M I.Ấ Ớ
Năm h c: 2023 – 2024 ọ

Th i gian làm bài: 90 phút, không k  th i giao đờ ể ờ ề

PH N I. Câu tr c nghi m nhi u ph ng án l a ch n.Ầ ắ ệ ề ươ ự ọ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 12. M i ả ờ ừ ế ỗ
câu h i ỏ

thí sinh ch  ch n m t ph ng án.ỉ ọ ộ ươ

Câu 1:   Cho hàm s  ố , giá tr  ị  b ngằ

A. . B. . C. . D. .

Câu 2:   Parabol  có tr c đ i x ng làụ ố ứ

A. . B. . C. . D. .

Câu 3:   Cho tam th c b c hai ứ ậ  có  v i ớ  là các s  th cố ự . Phát bi u nào ể
sau đây là đúng?

A. . B. .

C. . D. Ph ng trình ươ  có nghi mệ .

Câu 4:   Ph ng trình ươ  có bao nhiêu nghi m?ệ

A. . B. Vô nghi mệ . C. . D. .

Câu 5:   Trong m t ph ng ặ ẳ , m t vect  ch  ph ng c a đ ng th ng ộ ơ ỉ ươ ủ ườ ẳ :  là
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A. . B. . C. . D. .

Câu 6:   Trong m t ph ng ặ ẳ , cho đi m ể  và đ ng th ng ườ ẳ có ph ng trình ươ . 

Tính kho ng cách t  đi m ả ừ ể  đ n đ ng th ng ế ườ ẳ .

A. . B. . C. . D. .

Câu 7:   Trong m t ph ng t a đ  ặ ẳ ọ ộ , ph ng trình đ ng tròn ươ ườ  có tâm  bán kính 

 là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 8:   T  các ch  s  ừ ữ ố  có th  l p đ c bao nhiêu s  t  nhiên có ba ch  s .ể ậ ượ ố ự ữ ố

A. . B. . C. . D. .

Câu 9:   T  các ch  s  ừ ữ ố ; ; ;  có th  l p đ c bao nhiêu s  t  nhiên có ể ậ ượ ố ự  ch  s  đôi m t ữ ố ộ
khác nhau?

A. B. . C. . D. .

Câu 10:   Trong khai tri n nh  th c Niu-t n c a ể ị ứ ơ ủ  có bao nhiêu s  h ng?ố ạ

A. B. . C. . D. .

Câu 11:   m t ph ng, t  Ở ộ ườ ừ  đ n ế  có  con đ ng khác nhau, trong đó có ườ  đ ng m t ườ ộ
chi u t  ề ừ  đ n ế . M t ng i mu n đi t  ộ ườ ố ừ  đ n ế  r i tr  v  b ng hai con đ ng khác ồ ở ề ằ ườ
nhau. S  cách đi và v  làố ề

A. B. C. D. 

Câu 12:   T  các ch  s  1, 2, 5, 7, 8 có th  l p đ c bao nhiêu s  g m 3 ch  s  đôi m t khác nhau ừ ữ ố ể ậ ượ ố ồ ữ ố ộ
và nh  h n 278?ỏ ơ

A. . B. . C. . D. .

PH N II. Câu tr c nghi m đúng sai.Ầ ắ ệ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 4. Trong m i ý a), b), c), d) ả ờ ừ ế ỗ ở 
m i câu, thí sinh ch n đúng ho c sai.ỗ ọ ặ

Câu 1.  Cho hàm s  ố .

a) Đi m ể  thu c đ  th  hàm s  ộ ồ ị ố .
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b) Đi m ể  thu c đ  th  hàm s  ộ ồ ị ố .

c) Đi m ể  thu c đ  th  hàm s  ộ ồ ị ố .

d) T p xác đ nh c a hàm s  là ậ ị ủ ố .

Câu 2.  Cho hàm s  ố  có đ  thồ ị d ng parabol ạ nh  hình bên d i. ư ướ

a) Parabol trên là đ  th  c a hàm s  ồ ị ủ ố .

b) Kho ng ngh ch bi n c a hàm s  ả ị ế ủ ố  là  và .

c) .

d) T p nghi m c a b t ph ng trìnhậ ệ ủ ấ ươ  là .

Câu 3  Cho . G i ọ  l n l t là trung đi m c a ầ ượ ể ủ .   là tr ng tâm c aọ ủ  
.

a) .

b) .

c) .

d) .

Câu 4.  T  ổ  l p ớ  có  h c sinh trong đó có ọ h c sinh nam và ọ h c sinh n . ọ ữ

a) Có cách đ  x p h c sinh thành ể ế ọ  hàng d c.ọ
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b) Có  cách ch n đúng hai b n nam và ba b n n  đ  đi tr c nh t l p.ọ ạ ạ ữ ể ự ậ ớ

c) Có cách ch n đ c 3 h c sinh đ  phân ch c v  t  tr ng, t  phó và th  kí t  bi t ọ ượ ọ ể ứ ụ ổ ưở ổ ư ổ ế
r ng h c sinh nào c a t  cũng làm đ c các nhi m v  này.ằ ọ ủ ổ ượ ệ ụ

d) Có  cách ch n ọ h c sinh trong đó có ít nh t 1 h c sinh nam đi lao đ ng v  sinh.ọ ấ ọ ộ ệ

Câu 1. Câu 2. Câu 3. Câu 4.

a) a) a) a) 

b) b) b) b) 

c) c) c) c) 

d) d) d) d) 

PH N III. Câu tr c nghi m tr  l i ng n.Ầ ắ ệ ả ờ ắ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 6.ả ờ ừ ế

Câu 1.  Hai hòn đ o ả  và  cách nhau . T  m t v  trí ừ ộ ị  trên đ t li n, m t con tàu đi ấ ề ộ

th ng đ n hòn đ o ẳ ế ả . Tuy nhiên khi đi đ n v  trí ế ị  cách hòn đ o ả  thì con tàu b  ị

ch t máy. Khi đó con tàu cách hòn đ o ế ả  bao nhiêu ? Bi t r ng ế ằ  t o v i ph ng ạ ớ ươ

mà con tàu di chuy n m t góc ể ộ  và quãng đ ng t  hòn đ o ườ ừ ả  đ n ế  b ng m t n aằ ộ ử  

quãng đ ng t  hòn đ o ườ ừ ả  đ n ế .

Câu 2.  Trong m t ph ng t a đ  ặ ẳ ọ ộ , cho đ ng th ngườ ẳ   v i ớ  đi qua giao 

đi m c a hai đ ng th ng ể ủ ườ ẳ  và  đ ng th i t o v i đ ng ồ ờ ạ ớ ườ

th ng ẳ  m t góc ộ . Tính .

Câu 3.  Có hai con tàu  và  cùng xu t phát t  hai b n, chuy n đ ng đ u theo đ ng th ng ấ ừ ế ể ộ ề ườ ẳ
ngoài bi n. Trên màn hình ra đa c a tr m đi u khi n (đ c coi nh  m t ph ng t a để ủ ạ ề ể ượ ư ặ ẳ ọ ộ 

v i đ n v  trên các tr c tính theo ki - lô – mét), sau khi xu t phát ớ ơ ị ụ ấ  (gi ) ờ , v  tríị  
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c a tàu ủ  có t a đ  đ c xác đ nh b i công th c ọ ộ ượ ị ở ứ , v  trí c a tàu ị ủ  có t a đ  ọ ộ

là . H i khi hai tàu g n nhau nh t thì cách nhau bao nhiêu ki - lô - mét? ỏ ầ ấ
(làm tròn k t qu  đ n hàng ph n trăm).ế ả ế ầ

Câu 4.  Cho hai đ ng th ng song song ườ ẳ . Trên  l y ấ  đi m phân bi t, trên ể ệ  l y ấ  đi mể  

phân bi t. H i có bao nhiêu tam giác mà đ nh c a nó đ c ch n t  ệ ỏ ỉ ủ ượ ọ ừ  đi m nói trên?ể  

Câu 5.  Có 15 h c sinh l p A, trong đó có Vi t và 10 h c sinh l p B, trong đó có Nam. G i ọ ớ ệ ọ ớ ọ là s  ố
cách l p m t đ i tình nguy n g m 7 h c sinh trong đó có 4 h c sinh l p A, 3 h c sinh l p ậ ộ ộ ệ ồ ọ ọ ớ ọ ớ
B và trong đó ch  có m t trong hai em Vi t và Nam. Tính t ng các ch  s  c a ỉ ộ ệ ổ ữ ố ủ .

Câu 6.  Tìm h  s  c a s  h ng không ch a ệ ố ủ ố ạ ứ trong khai tri n ể .

Câu 1 2 3 4 5 6

Đáp án

---- H T ----Ế

Tài li u đ c chia s  b i Website VnTeach.Comệ ượ ẻ ở
https://www.vnteach.com

Đ  0Ề 5. KT GK2 - TOÁN 10 C U TRÚC M I.Ấ Ớ
Năm h c: 2023 – 2024 ọ

Th i gian làm bài: 90 phút, không k  th i giao đờ ể ờ ề

PH N I. Câu tr c nghi m nhi u ph ng án l a ch n. Ầ ắ ệ ề ươ ự ọ

Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 12. M i câu thí sinh ch  ch n m t ph ng án.ả ờ ừ ế ỗ ỉ ọ ộ ươ

Câu 1.  L p 10C4 có ớ  h c sinh nam và ọ  h c sinh n . Khi đó, s  cách ch n ọ ữ ố ọ  h c sinh đi lao ọ
đ ng làộ

A. . B. . C. . D. .

Câu 2.  M t t  g m ộ ổ ồ  h c sinh nam và ọ  h c sinh n . Có bao nhiêu cách ch n m t nhóm hai b nọ ữ ọ ộ ạ  
có đ  c  nam và n ?ủ ả ữ

A. . B. . C. . D. .

Câu 3.  Có bao nhiêu s  t  nhiên có 4 ch  s  khác nhau đôi m t đ c t o thành t  các số ự ữ ố ộ ượ ạ ừ ố 

?

A. . B. . C. . D. .

Câu 4.  Công th c tính s  t  h p ch p ứ ố ổ ợ ậ  c a ủ  ph n t  làầ ử

A. B. C. D. 
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Câu 5.  M t l p có 25 h c sinh nam và 20 h c sinh n . Giáo viên ch  nhi m có bao nhiêu cách ộ ớ ọ ọ ữ ủ ệ
ch n ra ba h c sinh sao cho có c  nam và n  đ  tham gia ho t đ ng tình nguy n do Đoàn ọ ọ ả ữ ể ạ ộ ệ
thanh niên t  ch c?ổ ứ

A. . B. .

C. . D. .

Câu 6.  Khai tri n c a bi u th c ể ủ ể ứ  có bao nhiêu s  h ng?ố ạ

A. . B. . C. . D. .

Câu 7.  Trong m t ph ng ặ ẳ , cho tam giác  bi t ế . G i ọ là 

trung đi m c a ể ủ . Khi đó t a đ  vect  ọ ộ ơ  là

A. B. C. D. .

Câu 8.  Cho  và .  có t a đ  làọ ộ

A. . B. . C. . D. .

Câu 9.  Cho . T a đ  vect  ọ ộ ơ là

A. . B. . C. . D. .

Câu 10.  Trong m t ph ng t a đ  ặ ẳ ọ ộ , cho tam giác  có . Tính 

đ c k t qu  làượ ế ả

A. . B. . C. . D. .

Câu 11.  Đ ng th ng đi qua ườ ẳ , nh n ậ  làm vect  pháp tuy n có ph ng trình làơ ế ươ

A. . B. . C. . D. .

Câu 12.  Xét v  trí t ng đ i c a hai đ ng th ng ị ươ ố ủ ườ ẳ  và .

A. Vuông góc v i nhauớ . B. Trùng nhau.
C. Song song. D. C t nhau nh ng không vuông góc nhauắ ư .
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Ph n II. Câu tr c nghi m đúng sai. ầ ắ ệ

Thí sinh tr  l i t  câu 13 đ n câu 28. Trong m i ý ả ờ ừ ế ỗ a), b), c), d)  m i câu, thí sinh ch n đúng ho cở ỗ ọ ặ  
sai.

Câu 13.  B n Hoa tung m t đ ng xu 3 l n r i đ a ra các nh n đ nh sauạ ộ ồ ầ ồ ư ậ ị

a) Có 2 k t qu  mà l n đ u tung đ c m t s p.ế ả ầ ầ ượ ặ ấ

b) Có 4 k t qu  mà l n đ u tung đ c m t ng a.ế ả ầ ầ ượ ặ ử

c) Có t t th y 8 k t qu  có th  x y ra.ấ ả ế ả ể ả

d) Có 4 kh  năng mà m t s p xu t hi n đúng 2 l n.ả ặ ấ ấ ệ ầ

Câu 14.  T  m t h p có ừ ộ ộ bi xanh,  bi vàng,  bi đ . Ch n m nh đ  ỏ ọ ệ ề sai trong các m nh đ  sau: ệ ề

a) S  cách l y ra 1 viên bi trong h p trên là ố ấ ộ .

b) S  cách l y ra ố ấ  bi khác màu là 45 cách.

c) S  cách l y raố ấ   bi cùng màu là  cách.

d) S  cách l y ra ố ấ  bi cùng màu là  cách.

Câu 15.  Ph ng ti n b n C ng có th  ch n đi t  H i D ng xu ng Hà N i r i đi t  Hà N i vào ươ ệ ạ ườ ể ọ ừ ả ươ ố ộ ồ ừ ộ
Đà N ng đ c th  hi n qua s  đ  cây sau:ẵ ượ ể ệ ơ ồ

a) C ng có 2 cách ch n ph ng ti n đi t  H i D ng xu ng Hà N i.ườ ọ ươ ệ ừ ả ươ ố ộ
b) C ng có 4 cách ch n ph ng ti n đi t  Hà N i vào Đà N ng.ườ ọ ươ ệ ừ ộ ẵ
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c) C ng có 8 cách ch n ph ng ti n đi t  H i D ng xu ng Hà N i r i t  Hà N i vào Đàườ ọ ươ ệ ừ ả ươ ố ộ ồ ừ ộ  
N ng.ẵ
d) C ng có 16 cách ch n ph ng ti n đi t  H i D ng xu ng Hà N i r i t  Hà N i vàoườ ọ ươ ệ ừ ả ươ ố ộ ồ ừ ộ  
Đà N ng và v  ng c l i.ẵ ề ượ ạ

Câu 16.  B n Mai có m t h p màu g m ạ ộ ộ ồ  màu khác nhau. B n Mai mang h p màu có ạ ộ  màu khác 
nhau đó đi tô màu các c nh c a hình vuông ạ ủ  sao cho m i c nh đ c tô b i m t ỗ ạ ượ ở ộ
màu và hai c nh k  nhau thì tô b i hai màu khác nhau. ạ ề ở

a) S  cách tô màu c nh đ u tiên c a b n Mai là ố ạ ầ ủ ạ .
b) S  cách tô màu c nh th  2 c a b n Mai là ố ạ ứ ủ ạ .
c) Khi hai c nh ạ  và  đ c tô ượ cùng màu thì Mai có  cách tô.
d) S  cách tô màu ố các c nh c a hình vuông ạ ủ  sao cho m i c nh đ c tô b i m tỗ ạ ượ ở ộ  
màu và hai c nh k  nhau thì tô b i hai màu khác nhauạ ề ở  là .

Câu 17.  T  ổ  l p 10A1 có ớ  h c sinh g m ọ ồ  h c sinh n  và ọ ữ  h c sinh nam ọ

a) S  cách x p ố ế  h c sinh trên thành m t hàng ngang là ọ ộ .
b) S  cách x p ố ế  h c sinh thành m t hàng ngang sao cho ọ ộ  h c sinh n  luôn đ ng c nhọ ữ ứ ạ  
nhau là .
c) S  cách x p ố ế  h c sinh thành m t hàng ngang sao cho ọ ộ h c sinh nam luôn đ ng c nhọ ứ ạ  
nhau là .
d) S  cách x p ố ế  h c sinh thành m t hàng ngang sao cho ọ ộ h c sinh nam luôn đ ng c nhọ ứ ạ  
nhau và  h c sinh n  luôn đ ng c nh nhau là ọ ữ ứ ạ . 

Câu 18.  Có hai h c sinh l p A, ba h c sinh l p B và b n h c sinh l p C x p thành m t hàng ngang.ọ ớ ọ ớ ố ọ ớ ế ộ  
Các kh ng đ nh sau đúng hay sai?ẳ ị

a) S  cách x p t t c  h c sinh c a các l p thành m t hàng ngang là ố ế ấ ả ọ ủ ớ ộ  (cách).

b) S  cách x p hai h c sinh A đ ng c nh nhau là 40320 (cách).ố ế ọ ứ ạ

c) S  cách x p gi a hai h c sinh l p A có hai h c sinh l p C là 8640 (cách)ố ế ữ ọ ớ ọ ớ
d) S  cách x p gi a hai h c sinh l p A không có h c sinh l p B là 145152 (cách)ố ế ữ ọ ớ ọ ớ

Câu 19. Trong các m nh đ  sau m nh đ  nào đúng, m nh đ  nào sai?ệ ề ệ ề ệ ề

a) .

b) .

c) .

d) . 

Câu 20. Trong m t ph ng t a đ  ặ ẳ ọ ộ  cho , . Trong các m nh đ  sau m nh đ  ệ ề ệ ề
nào đúng, m nh đ  nào sai?ệ ề

a)  

b) 

c) 

18



d) là hai vec t  cùng ph ngơ ươ

Câu 21. Cho . Trong các m nh đ  sau m nh đ  nào đúng, m nh đ  nào ệ ề ệ ề ệ ề
sai?

a) N u đi m ế ể  th a mãn ỏ  thì t a đ  đi m ọ ộ ể  là .

b) .

c) N u ế  là tr ng tâm tam giác ọ  thì t a đ  đi m ọ ộ ể  là .

d) N u ế  sao cho  th ng hàng ẳ thì t a đ  đi m ọ ộ ể  là .

Câu 22. Cho . Trong các m nh đ  sau m nh đ  nào đúng, m nh đ  nào ệ ề ệ ề ệ ề
sai?

a) N u ế  thì t a đ  đi m ọ ộ ể  là .

b) N u t  giác ế ứ  là hình bình hành thì t a đ  đi m ọ ộ ể  là .

c) N u ế  là trung đi m c a ể ủ đo n ạ  thì t a đ  đi m ọ ộ ể  là .

d) N u ế  thì t a đ  đi mọ ộ ể là .

Câu 23.  Trong m t ph ng t a đ  ặ ẳ ọ ộ , cho ba đi m ể ,  và .

a. T a đ  trung đi m c a đo n th ng ọ ộ ể ủ ạ ẳ  là .

b. T a đ  trung đi m c a đo n th ng ọ ộ ể ủ ạ ẳ  là .

c. Ba đi m ể , ,  không th ng hàng.ẳ

d. T a đ  tr ng tâm tam giác ọ ộ ọ  là .

Câu 24.  Trong m t ph ng t a đ  ặ ẳ ọ ộ , cho ?

a) Ba đi m ể  không th ng hàng.ẳ

b) Hai vect  ơ  và cùng h ng.ướ

c) T a đ  tr ng tâm tam giác ọ ộ ọ  là .

d) .
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Câu 25.  Cho đ ng th ng ườ ẳ .

a) Véc t  ch  ph ng c a ơ ỉ ươ ủ  là .

b) Véc t  pháp tuy n c a ơ ế ủ là .

c) Đ ng th ng ườ ẳ  đi qua .

d) H  s  góc c a đ ng th ng ệ ố ủ ườ ẳ  là .

Câu 26.  Cho đ ng th ngườ ẳ
 

. Véct  ch  ph ng c a đ ng th ngơ ỉ ươ ủ ườ ẳ .

a) .

b) .

c) .

d) .

Câu 27.  Ph ng trình tham s  c a đ ng th ng qua ươ ố ủ ườ ẳ , .

a) .

b) .

c) .

d) .

Câu 28.  Cho ba đ ng th ngườ ẳ   Trong m i ý a)ỗ  
,b),c),d) bên d i thí sinh ch n đúng ho c sai.ướ ọ ặ

a) .

b)  c t ắ

c) .

d) Giao đi m c a ể ủ  và  là 
PH N III. Câu tr c nghi m tr  l i ng n. Ầ ắ ệ ả ờ ắ Thí sinh tr  l i t  câu 29 đ n câu 34.ả ờ ừ ế

Câu 29.  Đ  chu n b  cho đ t ng h  sách v  và đ  dùng h c t p, l p ể ẩ ị ợ ủ ộ ở ồ ọ ậ ớ  ng h  đ c ủ ộ ượ  bộ 

sách Cánh di u, ề  b  sách K t n i, ộ ế ố  b  sách Chân tr i sáng t o. Sau khi th o lu n vàộ ờ ạ ả ậ  

đ a ra ý ki n, l p quy t đ nh chia s  b  sách trên thành ư ế ớ ế ị ố ộ  d ng ph n quà nh  sau: d ngạ ầ ư ạ  
 bao g m ồ  b  sách Cánh di u và ộ ề  b  sách K t n i, d ng ộ ế ố ạ  bao g m ồ  b  sách K t n iộ ế ố  
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và  sách Chân tr i sáng t o, d ng ờ ạ ạ  bao g m ồ  b  sách Cánh di u và ộ ề  b  sách Chânộ  
tr i sáng t o. Do k  ho ch có m t chút thay đ i, l p c n ch n ra tr c ờ ạ ế ạ ộ ổ ớ ầ ọ ướ  ph n quà đầ ể 
quyên t ng cho T  sách yêu th ng. H i có bao nhiêu cách ch n ặ ủ ươ ỏ ọ  ph n quà trong đó cóầ  

đ y đ  c  ầ ủ ả  d ng ạ , ,   trên ?ở

Câu 30.  Cô H nh và cô Tâm cùng ạ  h c sinh l p 1 x p m t hàng d c đ  v  nhà trọ ớ ế ộ ọ ể ề ẻ. Có bao nhiêu 
cách x p hàng khác nhau n u hai cô chia ra đ ng  hai đ u hàng?ế ế ứ ở ầ

Câu 31.  Có 3 lo i cây ạ khác nhau và 4 h  tr ng câyố ồ  khác nhau. Có bao nhiêu cách tr ng cây ồ khác 
nhau n u m i h  tr ng m t cây và m i lo i cây ph i có ít nh t m t cây đ c tr ngế ỗ ố ồ ộ ỗ ạ ả ấ ộ ượ ồ ?

Câu 32.  S  chuy n đ ng c a m t tàu th y đ c th  hi n trên m t m t ph ng to  đ  nh  sau: ự ể ộ ủ ộ ủ ượ ể ệ ộ ặ ẳ ạ ộ ư

Tàu kh i hành t  v  trí ờ ừ ị chuy n đ ng th ng đ u v i v n t c đ c bi u th  b i ể ộ ẳ ề ớ ậ ố ượ ể ị ở

vect  ơ . H i ỏ t a đ  ọ ộ  v  trí c a tàu (trên m t ph ng t a đ ) t i th i đi m sau ị ủ ặ ẳ ọ ộ ạ ờ ể
khi kh i hành ở giờ ?

Câu 33.  Trong m t ph ng t a đ  ặ ẳ ọ ộ , cho bi t đi m ế ể   thu c đ ng th ngộ ườ ẳ  

 và cách đ ng th ng ườ ẳ  m t kho ng ộ ả . Tính .

Câu 34.  Xét trên khu v c bi n khá nh  ta xem m t bi n là m t m t ph ng. Đ t vào m t ph ngự ể ỏ ặ ể ộ ặ ẳ ặ ặ ẳ  

y m t h  tr c t a đ  ấ ộ ệ ụ ọ ộ  m i đ n v  trên tr c ng v i ỗ ơ ị ụ ứ ớ  Có ba hòn đ o ả  có 

t a đ  th a mãn ọ ộ ỏ  M t chi c tàu ch  du khách t  đ o ộ ế ở ừ ả  
đ n đ o ế ả  đ  tham quan du l ch. Khi di chuy n thì du khách th y đ o ể ị ể ấ ả  hi n ra th pệ ấ  
thoáng. Kho ng cách ng n nh t c a chi c tàu ch  du khách đ n đ o ả ắ ấ ủ ế ở ế ả là bao nhiêu ?
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